
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tầng 6, tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

12/10/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN HÀ

0107023592

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất sắt, thép, gang
Chi tiết: Các hoạt động như chiết xuất trực tiếp từ quặng sắt, 
sản xuất thép xỉ dạng nung chảy hoặc dạng cứng; chuyển xỉ 
thép thành thép; sản xuất ferrolloy, sản xuất thép, sản xuất tấm 
(ví dụ đĩa, tấm, bảng, dây) và sản xuất thép dạng thỏi, ống như 
: 
- Điều hành lò luyện kim, máy chuyển thành thép, cán và hoàn 
thiện; 
- Sản xuất hợp kim sắt; 

2410

2. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt, thép

4662

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ XUẤT 
NHẬP KHẨU THIÊN HÀ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THIENHA CONSTRUCTION AND 
IMPORT-EXPORT JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: THIENHA IMPORT EXPORT.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0967.042.638
Email: tantruongvnt@gmail.com

Fax:
Website:
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3. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: - Bán buôn sơn và véc ni; 
- Bán buôn vật liệu xây dựng như: cát, sỏi; 
- Bán buôn giấy dán tường và phủ sàn; 
- Bán buôn kính phẳng; 
- Bán buôn đồ ngũ kim và khoá; 
- Bán buôn ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác; 
- Bán buôn bình đun nước nóng; 
- Bán buôn thiết bị vệ sinh như: bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, đồ sứ 
vệ sinh khác;
- Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh như: ống, ống dẫn, khớp 
nối, vòi, cút chữ T, ống cao su,...; 
- Bán buôn dụng cụ cầm tay: búa, cưa, tua vít, dụng cụ cầm tay 
khác. 

4663

4. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

5. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

6. Xây dựng nhà các loại 4100(Chính)

7. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

8. Xây dựng công trình công ích 4220

9. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290

10. Phá dỡ 4311

11. Chuẩn bị mặt bằng 4312

12. Lắp đặt hệ thống điện 4321

13. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

14. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

15. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

16. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

17. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết:  Đại lý, môi giới

4610

18. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

19. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

20. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

21. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

22. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Tổ chức xúc tiến và quản lý các sự kiện

8230

23. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh; 

8299

24. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Dịch vụ trang trí nội thất

7410
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4.900.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN THỊ 
LOAN

Thôn Thanh 
Xuân, Xã Quảng 
Chính, Huyện 
Quảng Xương, 
Tỉnh Thanh Hoá, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

150.000 1.500.000.000 30,61

Tổng số 150.000 1.500.000.000 30,61

C00063184

2 VŨ NGỌC 
TÌNH

Xóm 3, thôn Giáo 
Dục, Xã Nghĩa 
Phú, Huyện 
Nghĩa Hưng, Tỉnh 
Nam Định, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

300.000 3.000.000.000 61,22

Tổng số 300.000 3.000.000.000 61,22

0360800006
80

3 VŨ THỊ 
QUỲNH

Đội 9 Xóm Võ, 
Xã Nghĩa Hồng, 
Huyện Nghĩa 
Hưng, Tỉnh Nam 
Định, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

40.000 400.000.000 8,16

Tổng số 40.000 400.000.000 8,16

0361940001
57

25. (Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy 
định của pháp luật) 

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

10. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội 

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

NGUYỄN THỊ LOAN Nữ

10/11/1983 Kinh Việt Nam

C00063184
05/02/2015 Cục quản lý xuất nhập cảnh 

Thôn Thanh Xuân, Xã Quảng Chính, Huyện Quảng Xương, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

Chỗ ở hiện tại:
Số 187A đường Phùng Khoang, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam
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